
 

 

 

The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. 
Văn phòng : 150 Beach Road, #10-00 Gateway West, Singapore 189720 
Điện thoại: (65) 6292 9622   Fax: (65) 6293 8890, (65) 6292 6595, (65) 6293 2748 
Nhà máy : 401 Ayer Merbau Road, Singapore 628285 
Trang web: www.tpc.com.sg    Số đăng ký công ty: 198001666D 

 

COSMOPLENE® H531L 

ĐẶC TÍNH 
COSMOPLENE H531L là polypropylen có đặc tính độ chảy thấp. 

ỨNG DỤNG 
COSMOPLENE H531L phù hợp để sử dụng cho các sản phẩm ép phun, v.v. 

COSMOPLENE H531L tuân thủ Quy định FDA Hoa Kỳ 21 CFR 177.1520 (C) 3.1a, với điều kiện sản 
phẩm được sử dụng không biến đổi và được gia công theo các thực hành sản xuất tiêu chuẩn trong 
ngành. 

Lưu ý: Việc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải tuân theo các quy định về chiết xuất áp dụng cho vật 
phẩm hoàn thiện tiếp xúc với thực phẩm. 

TÍNH CHẤT VẬT LÝ 

HẠNG MỤC ĐƠN VỊ H531L PHƯƠNG PHÁP THỬ 

Tốc độ chảy nóng chảy g/10 phút 3 ~ 7 ASTM D1238 

Khối lượng riêng g/cm³ 0.89 ~ 0.91 ASTM D792 

Độ bền kéo MPa 21 ~ 33 ASTM D638 

Độ giãn dài % >400 ASTM D638 

Mô đun uốn MPa 600 ~ 1100 ASTM D790 

Độ bền va đập Izod J/m 40 ~ 90 ASTM D256 

Điểm nóng chảy °C 130 ~ 160 PHƯƠNG PHÁP TPC 

 Các số liệu trình bày là các giá trị trung bình điển hình trong phòng thí nghiệm, chỉ dùng để tham 
khảo. 

 Thông tin này dựa trên hiểu biết hiện tại của chúng tôi, có thể được cập nhật liên tục và nhằm gợi 
ý/khuyến nghị các ứng dụng sản phẩm cũng như cung cấp dữ liệu điển hình về các tính chất liên 
quan. Vì vậy, thông tin này không được hiểu là sự bảo đảm cho bất kỳ tính chất cụ thể nào của sản 
phẩm. TPC không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác của các dữ 
liệu này. 

 


